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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 5                                   Từ ngày: 6/10/2025 - Đến ngày:10/10/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

6/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 13 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ  

2 31 T.Việt Đọc: Cô giáo lớp em Máy tính, TV 

3  ĐSTV Đọc sách, truyện thư viện  

4 32 T. việt Đọc: Cô giáo lớp em Máy tính, TV 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 16 Toán Bảng cộng (qua 10) (Tiết 1/2) Bảng phụ 

2 5 Đ. đức 

Bài 2: Em yêu quê hương (Tiết 3/3) 

LG GD ĐP: CĐ5: Thành cổ Sơn Tây (Tiết 1) 
Tranh ảnh 

3 9 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 1/3) Máy tính, ảnh 

3 

7/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 33 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học Máy tính, TV 

2  GDTC 

Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba 

hàng ngang và ngược lại 

 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 17 Toán Luyện tập(Tiết 2/2) Máy tính, TV 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 34 T. việt Viết: Chữ hoa D MT, TV, chữ mẫu 

2 14 HĐTN 

HĐGD theo CĐ: Tay khéo, tay đảm. (T2/3) 

LG GD ĐP: CĐ6: Nghề làm quạt ở Chàng Sơn(T3) 

Máy tính, TV 

3   
  

4 

8/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 18 Toán Giải bài toán về bớt một số đơn vị. (Tiết 1/2) Bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 35 T. việt Đọc: Thời khóa biểu Máy tính, TV 

4 36 T. việt Đọc: Thời khóa biểu Máy tính, TV 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  Âm nhạc Học hát bài Con chim chích chòe  

2  Mĩ thuật Bài 3: Đại dương trong mắt em  

3     

5 

9/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 37 T. việt 

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu 

hoạt động 

MT, TV, Bảng phụ 

2 19 Toán Giải BTvề bớt một số đơn vị. Luyện tập  (Tiết 2/2) Bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 38 T. việt 

Viết: Nghe - viết: Thời khóa biểu.  Phân biệt c/k, 

ch/tr, v/d 

Máy tính, TV, 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC 

Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành ngang ngang, 

vòng tròn và ngược lại 

 

2 10 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 2/3) Máy tính, TV 

3  Rèn kĩ năng Ôn tập Toán; Tiếng việt Bảng phụ 

6 

10/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  TC ÂN1 Ôn bài hát: Con chim chích chòe  

3 39 T. việt Luyện tập: Viết thời khóa biểu Máy tính, TV 

4 20 Toán Luyện tập (Tiết 1/2) Máy tính, TV 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 40 T. việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  TCTD Kỹ năng dẫn bóng di chuyển (tay phải).  

3 15 HĐTN SHCĐ/ SHL Tay khéo, tay đảm- Sơ kết tuần 5 Hoa thi đua 

 

   Số lượt sử dụng đồ dùng: 20  lượt 

 

            Việt Hưng, ngày 1tháng 10 năm 2025 
                              Người kiểm tra                                                                                     Khối trưởng 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                        

  



 TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 6                                   Từ ngày: 13/10/2025 - Đến ngày: 17/10/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

13/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 16 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ  

2 51 T.Việt Đọc: Cái trống trường em  Máy tính 

3  ĐSTV Đọc sách truyện thư viện  

4 52 T. việt Đọc: Cái trống trường em Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 26 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) Bảng phụ 

2 6 Đ. đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo (T1/2) Tranh ảnh 

3 11 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 3/3) Máy tính 

3 

14/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 53 T.Việt Nói và nghe: Ngôi trường của em Máy tính, tranh 

2  GDTC 

Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba 

hàng ngang và ngược lại 

Máy tính, ảnh 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 27 Toán Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20  ( tiết 1/5) Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 54 T. việt Viết: Chữ hoa Đ Máy tính, chữ mẫu 

2 17 HĐTN HĐGD theo CĐ: Góc học tập của em. (T2/3) Máy tính 

3     

4 

15/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 Toán Luyện tập (Tiết 2/5) Máy tính, Bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 55 T. việt Đọc: Danh sách học sinh Máy tính 

4 56 T. việt Đọc: Danh sách học sinh Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Âm nhạc Ôn bài hát: Xoè hoa  

2  Mĩ thuật Bài 3: Đại dương trong mắt em  

3     

5 

16/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 57 T. việt 

Luyện tập: Từ chỉ SV, đặc điểm. Câu nêu đặc 

điểm 

Mchiếu,Bảng phụ 

2 29 Toán Luyện tập (Tiết 3/5) Bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 58 T. việt 

Viết: N-V: Cái trống trường em. Phân biệt: g/gh, 

s/x, dấu hỏi/dấu ngã 

Máy tính, 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC 

Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành ngang ngang, 

vòng tròn và ngược lại 

 

2 12 TNXH Chào đón ngày khai giảng (Tiết 1/2) Máy tính 

3  Rèn kĩ năng Ôn tập Toán+ Tiếng Việt Máy tính 

6 

17/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  

TC ÂN1 -Ôn bài hát: Con chim chích chòe 

-Ôn nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan 

 

3 59 T. việt Luyện tập: Lập danh sách học sinh (tổ) Máy tính 

4 30 Toán Luyện tập (Tiết 4/5) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 60 T. việt Đọc mở rộng Máy tính 

2  TCTD    Ôn kỹ năng dẫn bóng di chuyển.  

3 18 HĐTN 

SHCĐ/ SHL: SH theo CĐ Góc học tập của em. Sinh 

hoạt lớp: Sơ kết tuần 6. CĐ4: Danh nhân Hà Nội – Tô 

Hiến Thành (Tiết 2) 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 19  lượt 

 

            Việt Hưng, ngày 1 tháng 10 năm 2025 
                              Người kiểm tra                                                                                     Khối trưởng 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                     



 


